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      P O G   Ổ 

              

 
  n  n s : 17/2020/HS - ST 

N   : 23/11/2020 

    G                 G             

        -       -           

 

 

 

 

NHÂN DANH 

 ƢỚ     G                 G    V NAM 

                      P O G   Ổ,               

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    N u ễn Thị Phươn . 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Lý Minh Qúy - Ôn  Lò Văn Chiên 

Thư ký phiên tòa: Ôn  Lê Văn Tuấn - Thư ký Tòa  n nhân dân hu ện 

Phon  Thổ tỉnh Lai Châu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tham 

 ia phiên tòa: Ôn  Lươn  Gia Kh nh - Kiểm s t viên. 

N    23 th n  11 năm 2020 tại Trụ sở Tòa  n nhân dân hu ện Phon  Thổ, 

tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm vụ  n hình sự thụ lý s : 17/2020/TLST-HS ngày 06 

th n  11 năm 2020, theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s : 18/2020/QĐXXST-

HS n    11 th n  11 năm 2020 đ i với bị c o:  

 ùi  ă  C; tên  ọi kh c: khôn ; sinh năm: 1995;  

Nơi ĐKHKTT:   n N  V n , xã   n Lan , hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai 

Châu; n hề n hiệp: l m ruộn ; trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: Gi  ;  iới tính: 

nam; tôn giáo: khôn ; con ôn  Vùi Văn Gian , sinh năm: 1964 v  b  Phạm Thị 

Thắm, sinh năm 1967; bị c o chưa có vợ, con; Tiền sự: Khôn  

Tiền  n: 01 tiền  n. 

+ Ngày 19/11/2016 Vùi Văn C bị Tòa  n nhân dân th nh ph  Lai Châu tỉnh 

Lai Châu xử phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp t i s n” tại   n  n s : 

06/2016/HSST. Vùi Văn C đã chấp h nh  n phạt tù tại trại  iam Thanh Xuân, đến 

n    19/4/2017 chấp h nh xon  hình phạt tù về nơi cư trú sinh s n . (đã được xóa 

án tích) 

+ N    08/6/2020 Vùi Văn C bị Tòa  n nhân hu ện Phon  Thổ tỉnh Lai 

Châu xử phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp t i s n” tại   n  n s : 32/2020/HSST.  

 ị c o đi chấp h nh  n của b n  n s : 32/2020/HSST ngày 08/6/2020 từ 

ngày 16/8/2020, hiện đan  chấp h nh  n tại Côn  an hu ện Phon  Thổ.  ị c o có 

mặt tại phiên tòa. 
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- Bị hại: Anh Vươn  Tân V, sinh năm: 1986. 

Địa chỉ: Tổ dân ph  Hòa  ình, thị trấn Phon  Thổ, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai 

Châu. (vắn  mặt)  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:    Phạm Thị T, sinh năm 1967. 

Địa chỉ:   n N  V n , xã   n Lan , hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. (vắn  

mặt) 

Chị V n  Thị N, sinh năm: 1988 

Địa chỉ: Tổ Dân Ph  Hòa  ình, thị trấn Phon  Thổ, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai 

Châu. (vắn  mặt) 

- Người làm chứng:  

+ Anh  ạc Cầm Th, sinh năm: 1993. 

Địa chỉ: Thôn Vàng Bó, thị trấn Phon  Thổ, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. 

(vắn  mặt) 

+ Anh Chu Văn C, sinh năm: 1979. 

Địa chỉ: Thôn Th n  Nhất, thị trấn Phon  Thổ, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai 

Châu. (vắn  mặt) 

+ Anh Lò Văn N , sinh năm: 1991. 

Địa chỉ: Thôn Vàng Bó, thị trấn Phon  Thổ, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. 

(vắn  mặt) 

       G  Ụ   : 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  vụ 

 n được tóm tắt như sau:  

Kho n  11  iờ n    23 th n  7 năm 2020, Vùi Văn C đi bộ một mình từ thị 

trấn Phon  Thổ về xã Mườn  So. Khi đi C có man  theo 01 chiếc túi s ch bằn  v i 

m u đen, bên tron  có 01 chiếc b n l  m u xanh của C để b n. Kho n  12  iờ 

cùng ngày, C đi bộ đến đoạn KM04 + 400, Qu c lộ 4D  thuộc thôn V n   ó, thị 

trấn Phon  Thổ thì nhìn thấ  01 chiếc xe m   nhãn hiệu YAMAHA Jupiter m u 

trắn  đen, biển kiểm so t 25 1- 120.51 của anh Vươn  Tân V đan  dựn  tại lề 

đườn  bên tr i theo hướn  đi của C. C dừn  lại quan s t xun  quanh thấ  khôn  có 

n ười nên n   sinh ý định trộm cắp chiếc xe. Sau khi n   sinh ý định, C đi đến vị 

trí chiếc xe m  , quan s t tại ổ khóa của c p xe m   có cắm chìa khóa. C dùng tay 

rút chiếc chìa khóa đó cắm v o ổ khóa cổ của chiếc xe rồi điều khiển xe m   đi 

theo hướn  xã Mườn  So. Lúc n  , anh Vươn  Tân V đan  đứn  c ch vị trí dựn  

xe kho n  12 mét thì ph t hiện thấ  C trộm cắp xe m  . Sau đó anh V  ọi điện 

thoại cho anh Chu Văn C, anh  ạc Cầm Thanh nhờ nhữn  n ười n   tru  đuổi Vùi 

Văn C để lấ  lại xe m  . Khi Vùi Văn C điều khiển xe đến đoạn đườn  thuộc 

Km19 + 500, qu c lộ 100 thuộc b n Nậm Cun , xã Mườn  So, thì bị n ã xu n  

rãnh tho t nước ven đườn , C bị thươn  v  đã được đưa đi Trun  tâm   tế hu ện 
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Phon  Thổ để điều trị. Cơ quan C nh s t  iao thôn  Côn  an hu ện Phon  Thổ đã 

tiến h nh kh m n hiệm hiện trườn , thu  iữ chiếc xe m   Vùi Văn C trộm cắp của 

anh Vươn  Tân V. 

Vật chứn  của vụ  n: 01 chiếc xe m   nhãn hiệu YAMAHA Jupiter m u 

trắn  đen, biển kiểm so t 25 1- 120.51; 01 Giấ  chứn  nhận đăn  ký xe mô tô 

man  tên V n  Thị Nam; 01 chiếc b n l  m u xanh, nhãn hiệu Kan aroo (đã qua 

sử dụn ), 01 chiếc điện thoại di độn  nhãn hiệu Iphone 5 m u trắn ,  p m u hồn  

(đã qua sử dụn ), 01 chiếc ba lô du lịch m u đen, nhãn hiệu NIKE (đã qua sử 

dụn ). 

Tại b n kết luận  i m định s : 94/KL-HĐĐGTS  n    30 th n  7 năm 2020 

của Hội đồn  định  i  t i s n hu ện Phon  Thổ kết luận: 01 chiếc xe m   nhãn 

hiệu Yamaha, loại xe Jupiter m u sơn trắn  đen,  iểm kiểm so t 25 1-120.51, s  

khun  014876, s  m   014876 có  i  trị l  6.000.000 đồn . 

Tại   n c o trạn  s : 73/CT-VKS n    06 th n  11 năm 2020 của Viện kiểm 

s t nhân dân hu ện Phon  Thổ đã tru  bị c o Vùi Văn C về tội: “Trộm cắp t i s n” 

theo qu  định tại kho n 1 Điều 173 của  ộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm s t  iữ n u ên qu ết định tru  t  đ i với bị 

c o về  tội danh cũn  như điều luật  p dụn . Sau khi xem xét đ nh  i  tính chất, 

mức độ n u  hiểm của h nh vi phạm tội, tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự, 

nhân thân của bị c o. Đại diện Viện kiểm s t đề n hị Hội đồn  xét xử căn cứ v o 

kho n 1 điều 173; Điểm s kho n 1 Điều 51; Điểm h kho n 1 điều 52; Điều 38 -  ộ 

luật hình sự. Xử phạt bị c o Vùi Văn C từ 01 năm 06 th n  đến 02 năm tù về tội: 

“Trộm cắp t i s n”. Áp dụn  điều 56 -  ộ luật hình sự tổn  hợp hình phạt của hai 

b n  n. 

Về tr ch nhiệm dân sự:  ị hại, n ười có qu ền lợi n hĩa vụ liên quan chị 

V n  Thị Nam vắn  mặt tại phiên tòa v  có đơn nội dun  khôn   êu cầu bị c o 

ph i bồi thườn  một kho n tiền n o. Do vậ  khôn  xem xét  i i qu ết. 

Về vật chứn : Căn cứ v o điều 47 -  ộ luật hình sự; điều 106 -  ộ luật t  

tụn  hình sự. Đề n hị tr  lại cho anh Vươn  Tân V 01 chiếc xe m   nhãn hiệu 

YAMAHA Jupiter màu trắn  đen, biển kiểm so t 25 1- 120.51; 01 Giấ  chứn  

nhận đăn  ký xe mô tô man  tên V n  Thị Nam. Tr  lại cho b  Phạm Thị Thắm 01 

chiếc b n l  m u xanh, nhãn hiệu Kan aroo (đã qua sử dụn ), 01 chiếc điện thoại 

di độn  nhãn hiệu Iphone 5 m u trắn ,  p m u hồn  (đã qua sử dụn ), 01 chiếc ba 

lô du lịch m u đen, nhãn hiệu NIKE (đã qua sử dụn ). 

Đề n hị khôn   p dụn  hình phạt bổ sun  theo qu  định tại kho n 5 điều 173 

-  ộ luật hình sự đ i với bị cáo. 

Về  n phí: Đề n hị miễn to n bộ  n phí hình sự sơ thẩm cho bị c o. 

 ị c o khôn  bổ sun  ý kiến  ì thêm v  nhất trí với b n c o trạn  v  khôn  

tranh luận với b n luận tội của đại diện Viện kiểm s t nhân dân hu ện Phon  Thổ, 

tỉnh Lai Châu. 
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Lời nói sau cùn  của bị c o:  ị c o khôn  có ý kiến  ì. 

 

  Ậ   Ị           ÁN: 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã được 

tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau:  

[1] Về h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan điều tra Côn  an hu ện Phong 

Thổ, Điều tra viên, Viện kiểm s t nhân dân hu ện Phon  Thổ, Kiểm s t viên tron  

qu  trình điều tra tru  t , đã thực hiện đún  thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qu  định 

của  ộ luật t  tụn  hình sự. Qu  trình điều tra v  tại phiên tòa bị c o khôn  có ý 

kiến  ì về h nh vi, qu ết định của Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  

tụn . Do đó, c c h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười 

tiến h nh t  tụn  đã thực hiện đều hợp ph p. 

[2] Về thủ tục t  tụn : Tại phiên tòa vắn  mặt bị hại b  Vươn  Tân V, n ười 

có qu ền, n hĩa vụ liên quan chị V n  Thị Nam, b  Phạm Thị Thắm có đơn xin 

xét xử vắn  mặt, n ười l m chứn  vắn  mặt đã được t n  đạt hợp lệ. Căn cứ v o 

điều 292, 293, điểm d kho n 2 điều 308  -  ộ luật t  tụn  hình sự. HĐXX qu ết 

định vẫn tiến h nh xét xử theo thủ tục chun . 

[3] Lời khai của bị c o tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị c o tron  

qu  trình điều tra, tru  t , phù hợp với lời khai của bị hại, v  phù hợp với vật 

chứn  cũn  như c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n được thẩm tra tại phiên tòa hôm 

nay, vì vậ  có đủ cơ sở khẳn  định như sau: 

Kho n  12  iờ n    23 th n  7 năm 2020, tại Km 04 + 400, qu c lộ 4D, 

thuộc thôn V n   ó, thị trấn Phon  Thổ, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. Vùi 

Văn C đã lợi dụn  lúc anh Vươn  Tân V dựn  01 chiếc xe m   ở lề đườn  (có 

chìa khóa cắm ở xe), khôn  ai trôn  coi, qu n lý C đã có h nh vi chiếm đoạt chiếc 

xe mô tô của anh Vươn  Tân V. Tại b n kết luận định  i  t i s n của Hội đồn  

định  i  hu ện Phon  Thổ kết luận: Chiếc xe mô tô Vùi Văn C trộm cắp có trị  i  

6.000.000 đồn .  

[4] Đ nh  i  h nh vi của bị c o HĐXX nhận thấ :  ị c o Vùi Văn C đã lợi 

dụn  sự sơ hở khôn  có n ười trôn  coi t i s n, nên bị c o đã thực hiện h nh vi 

chiếm đoạt t i s n l  một chiếc xe mô tô của anh Vươn  Tân V.  ị c o thực hiện 

h nh vi ho n th nh l  đã chiếm đoạt được chiếc xe mô tô di chu ển đến đoạn 

KM19 + 500, Qu c lộ 100 thuộc b n Nậm Cun , xã Mườn  hu ện Phon  Thổ, 

tỉnh Lai Châu, tu  nhiên bị c o chưa thực hiện được h nh vi thì bị ph t hiện. Như 

vậ  h nh vi của bị c o đã phạm v o tội: “Trộm cắp t i s n” theo qu  định tại 

kho n 1 điều 173-  ộ luật hình sự. Vì vậ  c o trạn  của Viện kiểm s t nhân dân 

hu ện Phon  Thổ tỉnh Lai Châu tru  t  bị c o về tội “Trộm cắp t i s n” theo quy 

định tại kho n 1 điều 173-  ộ luật hình sự l  có căn cứ đún  qu  định của ph p 

luật. 
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 ị c o l  n ười đủ năn  lực chịu tr ch nhiệm hình sự, h nh vi của bị c o l  

n u  hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến qu ền sở hữu t i s n hợp ph p của n ười 

khác,  â  mất trật tự trị an tại địa phươn .  ị c o nhận thức rất rõ việc lén lút 

chiếm đoạt t i s n của n ười kh c l  vi phạm ph p luật nhưn  bị c o coi thườn  

ph p luật c  ý thực hiện h nh vi phạm tội.  

[5]Về tình tiết tăn  nặn  tr ch nhiệm hình sự:  ị c o bị  p dụn  tiết tăn  

nặn  tr ch nhiệm hình sự qu  định tại điểm h kho n 1 điều 52 -  ộ luật Hình sự. 

[6] Về tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra v  tại 

phiên to  bị c o đã th nh khẩn khai b o về h nh vi phạm tội của mình nên Hội 

đồn  xét xử cũn  xem xét cho bị c o được hưởn  tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm 

hình sự theo qu  định tại điểm s kho n 1 điều 51 -  ộ luật hình sự. Bị c o l  n ười 

dân tộc thiểu s  s n  tại vùn  kinh tế đặc biệt khó khăn nên Hội đồn  xét xử cũn  

xem xét cho bị c o được hưởn  tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự theo quy 

định tại kho n 2 điều 51 -  ộ luật hình sự 

 [7] Xét về nhân thân:  ị c o chưa có tiền sự, năm 2016 bị c o bị Tòa  n 

nhân dân th nh ph  Lai Châu xét xử về tội “trộm cắp t i s n“, đến n    08/6/2020 

bị c o bị Tòa  n nhân dân hu ện Phon  Thổ tỉnh Lai Châu xét xử cũn  về tội 

“trộm cắp t i s n“ với mức  n l  09 th n  tù.  ị c o khôn  lấ  đó l m b i học, l  

n ười n hiện ma tú  khôn  chịu rèn lu ện b n thân m  thực hiện h nh vi phạm tội 

hết lần n   đến lần kh c. Do vậ  cũn  cần có một mức  n n hiêm khắc để c i tạo 

 i o dục bị c o, ph i cách ly bị c o ra khỏi xã hội một thời  ian để  i o dục bị c o 

trở th nh côn  dân có ích cho xã hội, đồn  thời cũn  có t c dụn   i o dục phòn  

n ừa chun  cho to n xã hội. 

 [8] Về hình phạt bổ sung: Xét về điều kiện ho n c nh kinh tế của bị cáo khó 

khăn, nên khôn   p dụn  hình phạt bổ sun  theo qu  định tại kho n 5 điều 173  ộ 

luật hình sự l  hình phạt tiền đ i với bị c o. 

[9] Vật chứng:  

01 chiếc xe m   nhãn hiệu YAMAHA Jupiter m u trắn  đen, biển kiểm so t 

25B1- 120.51; 01 Giấ  chứn  nhận đăn  ký xe mô tô man  tên V n  Thị Nam, 

chiếc xe v  Giấ  chứn  nhận đăn  ký xe mô tô l  của bị hại nên cần tr  lại cho anh 

Vươn  Tân V; 01 chiếc điện thoại di độn  nhãn hiệu Iphone 5 m u trắn ,  p m u 

hồn  (đã qua sử dụn ); 01 chiếc b n l  m u xanh, nhãn hiệu Kan aroo (đã qua sử 

dụn ); 01 chiếc ba lô du lịch m u đen, nhãn hiệu NIKE (đã qua sử dụn ) l  t i s n 

hợp ph p của b  Phạm Thị Thắm  nên cần tr  lại cho b  Phạm Thị Thắm 

[10] Về tr ch nhiệm dân sự: Xét thấ  n ười bị hại, n ười có qu ền lợi n hĩa 

vụ liên quan chị V n  Thị Nam v  b  Phạm Thị Thắm không  êu cầu bồi thườn  

 ì thêm nên HĐXX khôn  đề cập  i i qu ết.  

  [11] Về  n phí: Bị c o thuộc hộ n hèo cũn  l  n ười dân tộc thiểu s  s n  ở 

khu vực đặc biệt khó khăn theo Qu ết định s : 582/QĐ - TT  n    28/4/2017 của 

Thủ tướn  chính phủ về phê du ệt danh s ch thôn đặc biệt khó khăn vùn  dân tộc 
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thiểu s  miền núi tỉnh Lai Châu, tại phiên tòa bị c o đề n hị HĐXX xem xét miễn 

to n bộ tiền  n phí Hình sự sơ thẩm cho bị c o, nên HĐXX miễn to n bộ tiền  n 

phí hình sự sơ thẩm cho bị c o. 

Vì các lẽ trên,  

  Q  Ế   Ị  : 

1.  ề  ì      t:  

Căn cứ  kho n 1 Điều 173; Điểm s kho n 1, kho n 2 điều 51; điểm h kho n 1 

điều 52; Điều 38 -  ộ luật hình sự. 

 Tu ên b  bị c o Vùi Văn C phạm tội "Trộm cắp tài sản". 

Xử phạt bị c o Vùi Văn C 02 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Áp dụn  

điều 56 -  ộ luật hình sự tổn  hợp hình phạt 09 th n  tù của b n  n s : 

32/2020/HSST ngày 08/6/2020.  uộc bị c o ph i chấp h nh c  hai b n  n với mức 

hình phạt chun  l  02 (hai) năm 09 (chín) th n  tù, bị c o được khấu trừ 03 tháng 

10 n    kể từ n    bị c o đi chấp h nh  n tính đến n    xét xử (từ n    16/8/2020 

đến n    23/11/2020 bằn  100 n   ).  ị c o còn ph i chấp h nh 02 (hai) năm 05 

(năm) thán  20 (hai mươi) n    tù. Thời hạn thi h nh hình phạt tù của bị c o được 

tính từ n    23/11/2020. 

2. Về v t   ứ g: Căn cứ v o Điều 47 -  ộ luật hình sự; Điều 106 -  ộ luật t  

tụn  hình sự.  

- Tr  lại cho anh Vươn  Tân V 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại xe 

Jupiter m u sơn trắn  đen,  iển kiểm so t 25 1-120.51; 01 Giấ  chứn  nhận đăn  

ký xe mô tô man  tên V n  Thị Nam. 

Tr  lại cho b  Phạm Thị Thắm 01 chiếc b n l  m u xanh, nhãn hiệu Kan aroo 

(đã qua sử dụn ); 01 chiếc điện thoại di độn  nhãn hiệu Iphone 5 m u trắn ,  p 

m u hồn  (đã qua sử dụn ); 01chiếc ba lô du lịch m u đen, nhãn hiệu NIKE (đã 

qua sử dụn ). 

(Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/11/2020 

giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Phong Thổ với Chi cục THADS huyện 

Phong Thổ). 

3.  ề á    í: Căn cứ v o điểm đ kho n 1 điều 12 N hị qu ết s : 

326/2016/U TVQHQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Ủ  ban thườn  vụ 

Qu c Hội qu  định về mức thu, miễn,  i m, thu nộp, qu n lý v  sử dụn   n phí v  

lệ phí tòa  n. Miễn to n bộ  n phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồn  cho bị c o.  

 

4. Quyề  k á g  á :  ị c o được qu ền kh n  c o tron  hạn 15 n    kể từ 

n    tu ên  n lên To   n nhân dân tỉnh Lai Châu.  ị hại, n ười có qu ền lợi, 
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n hĩa vụ liên quan chị Nam, b  Thắm có qu ền kh n  c o tron  hạn 15 n    kể từ 

ngày nhận được b n  n hoặc ngày b n  n được niêm  ết theo qu  định của ph p 

luật./.  

Nơi     :                                          .      Ồ G  É   Ử SƠ   Ẩ  
- TAND Tỉnh                                                                Ẩ  P ÁN -      Ọ  P  Ê      
- VKS tỉnh, huyện   

- THA dân sự  

- Cơ quan THAHS,CQĐT 

- Bị cáo 

- Bị hại, Người có quyền lợi NVLQ  

- Sở Tư pháp     

- Công bố trên Cổng thông tin  

điện tử của Tòa án.             

- Lưu  HS - TA .                                                                            

          guyễ    ị P ƣơ g 
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       THÀNH VIÊN 

      Ồ G  É   Ử 

  

       Ẩ  P    

          Ọ  P  Ê      
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